
STT Họ và tên Username

1 Nguyễn Thị Chinh HC36_364_nguyenthichinh

2 Phạm Cao Cường HC36_364_phamcaocuong

3 Cao Thị Lý HC36_364_caothily

4 Nguyễn Vũ Quý HC36_364_nguyenvuquy

5 BHXH huyện Xuân Trường HC36_364_74872

6 Huyện Xuân Trường HC36_364_xuantruong

7 UBND xã Xuân Hòa HC36_364_14146_30376

8 UBND xã Xuân Ninh HC36_364_14143_30374

9 UBND xã Xuân Tiến HC36_364_14140_30372

10 UBND xã Xuân Kiên HC36_364_14137_30370

11 UBND xã Xuân Vinh HC36_364_14134_30368

12 UBND xã Xuân Trung HC36_364_14131_30366

13 UBND xã Xuân Phú HC36_364_14128_30364

14 UBND xã Thọ Nghiệp HC36_364_14125_30362

15 UBND xã Xuân Phương HC36_364_14122_30360

16 UBND xã Xuân Bắc HC36_364_14119_30358

17 UBND xã Xuân Ngọc HC36_364_14116_30356

18 UBND xã Xuân Thủy HC36_364_14113_30354

19 UBND xã XuânTân HC36_364_14110_30352

20 UBND xã Xuân Đài HC36_364_14107_30350

21 UBND xã Xuân Phong HC36_364_14101_30348

22 UBND xã Xuân Thượng HC36_364_14101_30347

23 UBND xã Xuân Thành HC36_364_14098_30345

24 UBND xã Xuân Hồng HC36_364_14095_30343

25 UBND xã Xuân Châu HC36_364_14092_30341

26 UBND Thị trấn Xuân Trường HC36_364_14089_30339

27 Huyện ủy Xuân Trường HC36_364_30338

28 Văn phòng HĐND- UBND huyện Xuân Trường HC36_364_30337

29 Phòng NN & PTNT huyện Xuân Trường HC36_364_30336

30 Phòng TN&MT huyện Xuân Trường HC36_364_30335

31 Phòng LĐ-TB&XH huyện Xuân Trường HC36_364_30334

32 Phòng Tài chính - KH huyện Xuân Trường HC36_364_30333

33 Phòng Tư pháp huyện Xuân Trường HC36_364_30332

34 Phòng Y tế huyện Xuân Trường HC36_364_30331
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35 Phòng Văn Hóa- Thông tin huyện Xuân Trường HC36_364_30330

36 Phòng Nội vụ huyện Xuân Trường HC36_364_30329

37 Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Xuân Trường HC36_364_30328

38 Thanh tra huyện Xuân Trường HC36_364_30327

39 Hội Cựu Chiến binh huyện Xuân Trường HC36_364_30326

40 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Xuân Trường HC36_364_30325

41 Liên Đoàn Lao động huyện Xuân Trường HC36_364_30324

42 Hội Nông dân huyện Xuân Trường HC36_364_30323

43 Huyện đoàn Xuân Trường HC36_364_30322

44 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Trường HC36_364_30321

45 Tòa án nhân dân huyện Xuân Trường HC36_364_30320

46 Viện Kiểm sát nhân dân huện Xuân Trường HC36_364_30319

47 Chi cục thi hành án dan sự huyện Xuân Trường HC36_364_30318

48 Chi cục thuế khu vực Xuân Thủy HC36_364_30317

49 Kho bạc Nhà nước huyện Xuân Trường HC36_364_30316

50 Chi cục thống kê huyện Xuân Trường HC36_364_30315

51 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Xuân Trường HC36_364_30314



Email Số điện thoại Mật khẩu

nguyenchinh189@gmail.com 0912761618

cuongthanhtraxt@gmail.com 039 4324755

Halyxt@gmail.com 0913352300

Mrnguyenvuquy@gmail.com 096 8989972

 xuantruong@namdinh.vss.gov.vn 02283886997 Bnv!#21@11

vuquangdinh.xtg@namdinh.gov.vn 0948190590

vanphongubxuanhoa@gmail.com 02283885408 Bnv!#21@11

xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn 02283885960 Bnv!#21@11

ubndxuantien@gmail.com 02283762133 Bnv!#21@11

xaxuankien.xtg@namdinh.gov.vn 0947947418 Bnv!#21@11

ubndxaxuanvinh@gmail.com 02283885367 Bnv!#21@11

vanphongxuantrung@gmail.com 0948808612 Bnv!#21@11

xaxuanphu.xtg@namdinh.gov.vn 0399302587 Bnv!#21@11

vpubndxathonghiep@gmail.com 0949865382 Bnv!#21@11

xaxuanphuong.xtg@namdinh.gov.vn 02283886794 Bnv!#21@11

xaxuanbac.xtg@namdinh.gov.vn 02283886106 Bnv!#21@11

xaxuanngoc.xtg@namdinh.gov.vn 02283886112 Bnv!#21@11

xaxuanthuy@gmail.com 02283752077 Bnv!#21@11

xaxuantan.xtg@namdinh.gov.vn 02283888221 Bnv!#21@11

xaxuandai.xtg@namdinh.gov.vn 02283888161 Bnv!#21@11

vpxaxuanphong.xtg@namdinh.gov.vn 02283752563 Bnv!#21@11

ubndxaxuanthuong@gmail.com 02283752563 Bnv!#21@11

danguyxuanthanh@gmail.com 02283888122 Bnv!#21@11

ubndxaxxuanhong@gmail.com 0984238155 Bnv!#21@11

xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn 022838888686 Bnv!#21@11

thitranxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn 0913618007 Bnv!#21@11

huyenuyxt@gmail.com 0988682308 Bnv!#21@11

vanphongxuantruong@gmail.com 02283886890 Bnv!#21@11

phongnnxt@gmail.com 02283886006 Bnv!#21@11

caongocmai@gmail.com 02283886897 Bnv!#21@11

phongldtbxhxt@gmail.com 0915429055 Bnv!#21@11

phamkhuyentcxt2010@gmail.com 0919443621 Bnv!#21@11

tuphapxuantruong@gmail.com 0945625500 Bnv!#21@11

phongytext@gmail.com 02283886414 Bnv!#21@11
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vanhoathongtinxtnd@gmail.com 0984872318 Bnv!#21@11

phongnoivu.xtg@namdinh.gov.vn 02283886893 Bnv!#21@11

phongcongthuongxuantruong@gmail.com 0912501682 Bnv!#21@11

thanhtraxuantruong@gmail.com 0976297223 Bnv!#21@11

hoiccbxuantruong@gmail.com 02283886485 Bnv!#21@11

hoi.lhpn.xt@gmail.com 02283886484 Bnv!#21@11

congdoanxuantruong@gmail.com 02283886124 Bnv!#21@11

hoinongdan0615@gmail.com 02283886482 Bnv!#21@11

huyendoanxt@gmail.com 02283886306 Bnv!#21@11

mattrantoquocxuantruong@gmail.com 02283886894 Bnv!#21@11

xuantruong.namdinh@toaan.gov.vn 02283886907 Bnv!#21@11

xuantruong_namdinh@vks.gov.vn 02283886901 Bnv!#21@11

xuantruong.ndh@moj.gov.vn 02283753479 Bnv!#21@11

vanthu_cctkvxt.ndi@gdt.gov.vn 02283886282 Bnv!#21@11

hieunc@vst.gov.vn 02283886989 Bnv!#21@11

xuantruong@gso.gov.vn 02283886954 Bnv!#21@11

pgd.xuantruong@namdinh.edu.vn 02283886905 Bnv!#21@11
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